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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Loại thông tin Ví dụ hồ sơ, tài liệu tại phường Điều kiện tiếp cận Căn cứ pháp lý Đơn vị chịu trách nhiệm

1 Đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân

Hồ sơ hộ tịch, chứng thực; đơn thư 
và hồ sơ hành chính khác có nội 
dung về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân.

Được tiếp cận khi người 
có thông tin đồng ý, trừ 
trường hợp pháp luật có 
quy định khác.

Khoản 1 Điều 16 
Luật TCTT Đơn vị đang quản lý hồ sơ 

2 Bí mật gia đình Hồ sơ, tài liệu do phường quản lý 
có nội dung thuộc bí mật gia đình.

Được tiếp cận khi các 
thành viên gia đình có 
liên quan đến bí mật 
được yêu cầu tiếp cận 
đồng ý, theo quy định 
pháp luật.

Khoản 1 Điều 16 
Luật TCTT Đơn vị đang quản lý hồ sơ 

3 Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân trong hồ sơ cán 
bộ, công chức; hồ sơ chính sách, 
bảo trợ xã hội; hồ sơ đất đai, nhà 
ở; hồ sơ hành chính khác do 
phường quản lý.

Thực hiện theo pháp 
luật về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và pháp luật 
chuyên ngành; không 
mặc nhiên coi sự đồng ý 
là căn cứ duy nhất trong 
mọi trường hợp.

Khoản 1 Điều 16 
Luật TCTT

Đơn vị đang quản lý dữ 
liệu/hồ sơ 

4 Tài liệu lưu trữ tại lưu 
trữ lịch sử

Tài liệu thuộc phạm vi lưu trữ lịch 
sử có quy định về điều kiện tiếp 
cận theo pháp luật về lưu trữ.

Thực hiện theo quy định 
của pháp luật về lưu trữ.

Khoản 3 Điều 16 
Luật TCTT

Cơ quan, đơn vị quản lý tài 
liệu lưu trữ theo thẩm 
quyền.



2

STT Loại thông tin Ví dụ hồ sơ, tài liệu tại phường Điều kiện tiếp cận Căn cứ pháp lý Đơn vị chịu trách nhiệm

5 Bí mật kinh doanh

Hồ sơ do phường nắm giữ có nội 
dung đáp ứng tiêu chí bí mật kinh 
doanh theo pháp luật về sở hữu trí 
tuệ.

Được tiếp cận khi chủ sở 
hữu bí mật kinh doanh 
đồng ý, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 
Điều 16.

Khoản 2 và khoản 4 
Điều 16 Luật TCTT; Đơn vị đang quản lý hồ sơ 

6

Tài liệu có cả phần được 
tiếp cận và phần không 
được/chưa đủ điều kiện 
tiếp cận

Hồ sơ, văn bản có nội dung hỗn 
hợp: một phần được cung cấp, một 
phần thuộc diện hạn chế hoặc 
chưa đủ điều kiện.

Chỉ cung cấp phần được 
tiếp cận hoặc phần đã 
đáp ứng điều kiện.

Điều 8 Nghị định số 
337/2026/NĐ-CP; 
Điều 15, Điều 16 

Luật TCTT

Đơn vị đang quản lý hồ sơ 

7

Cung cấp không cần sự 
đồng ý vì lợi ích công 
cộng, sức khỏe cộng 
đồng

Trường hợp thật sự cần thiết phải 
cung cấp thông tin liên quan đến 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 
dữ liệu cá nhân, bí mật gia đình 
hoặc bí mật kinh doanh để bảo vệ 
lợi ích công cộng, sức khỏe cộng 
đồng.

Người đứng đầu cơ 
quan quyết định trong 
quá trình thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn khi thật sự cần thiết 
vì lợi ích công cộng, sức 
khỏe cộng đồng theo 
pháp luật có liên quan; 
không cần sự đồng ý 
quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 16.

Khoản 4 Điều 16 
Luật TCTT

Chủ tịch UBND phường 
quyết định; Văn phòng 
chủ trì tham mưu; đơn vị 
chuyên môn phối hợp.

Phụ lục I và Phụ lục II được rà soát, cập nhật khi có văn bản pháp luật mới hoặc khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi thông 
tin do UBND phường tạo ra hoặc lưu giữ có thay đổi. Danh mục thông tin phải được công khai đối với từng văn bản, hồ sơ, tài liệu cụ thể được 
Văn phòng HĐND và UBND phường cập nhật thường xuyên theo Điều 7 Nghị định số 337/2026/NĐ-CP và đăng tải trên Chuyên mục về tiếp cận 
thông tin của phường./.
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